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1 2030210312 Nguyễn Hồng Trúc An 29/06/1988 K11MBA.KG 8 7 7.3 Bảy Phẩy Ba 0

2 2031210313 Trương Phú An 07/07/1982 K11MBA.KG 8 7 7.3 Bảy Phẩy Ba 0

3 2031210314 Đinh Ngọc Anh 15/08/1978 K11MBA.KG 9 8 8.3 Tám Phẩy Ba 0

4 2031210315 Đỗ Hoàng Án Anh 16/10/1991 K11MBA.KG 8 6 6.6 Sáu Phẩy Sáu 0

5 2031210316 Nguyễn Quốc Anh 19/05/1989 K11MBA.KG 8 7 7.3 Bảy Phẩy Ba 0

6 2030210317 Trần Thị Hồng Anh 14/09/1982 K11MBA.KG 8 8 8 Tám 0

7 2031210318 Trần Ngọc Quốc Bảo 20/01/1992 K11MBA.KG 8 7 7.3 Bảy Phẩy Ba 0

8 2031210319 Lam Nhật Chánh 10/12/1980 K11MBA.KG 8 7 7.3 Bảy Phẩy Ba 0

9 2031210321 Tô Thanh Đoàn 30/05/1977 K11MBA.KG 9 7 7.6 BảyPhẩy Sáu 0

10 2030210322 Trần Lệ Dung 11/09/1979 K11MBA.KG 8 8 8 Tám 0

11 2031210323 Giang Tiến Dũng 12/06/1969 K11MBA.KG 9 8 8.3 Tám Phẩy Ba 0

12 2031210324 Trần Văn Dương 29/03/1975 K11MBA.KG 8 7 7.3 Bảy Phẩy Ba 0

13 2031210325 Lâm Khánh Duy 19/09/1986 K11MBA.KG 8 7 7.3 Bảy Phẩy Ba 0

14 2030210326 Lê Thị Khánh Duy 10/04/1992 K11MBA.KG 8 7 7.3 Bảy Phẩy Ba 0
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14 2030210326 Lê Thị Khánh Duy 10/04/1992 K11MBA.KG 8 7 7.3 Bảy Phẩy Ba 0

15 2031210327 Nguyễn Nhật Duy 15/08/1979 K11MBA.KG 8 7 7.3 Bảy Phẩy Ba 0

16 2030210328 Huỳnh Thị Cúc Em 08/01/1985 K11MBA.KG 7 7 7 Bảy 0

17 2030210331 Lâm Kim Hằng 14/10/1986 K11MBA.KG 8 7 7.3 Bảy Phẩy Ba 0

18 2030210329 Nguyễn Thúy Hằng 29/11/1982 K11MBA.KG 8 7 7.3 Bảy Phẩy Ba 0

19 2030210330 Võ Thị Thúy Hằng 16/04/1979 K11MBA.KG 7 8 7.7 Bảy Phẩy Bảy 0

20 2031210332 Lý Chí Hiếu 15/04/1977 K11MBA.KG 8 7 7.3 Bảy Phẩy Ba 0

21 2031210334 Lê Đình Hùng 19/03/1975 K11MBA.KG 8 7 7.3 Bảy Phẩy Ba 0

22 2031210335 Nguyễn Thế Hùng 27/03/1978 K11MBA.KG 9 7 7.6 BảyPhẩy Sáu 0

23 2031210336 Tô Văn Hùng 12/02/1975 K11MBA.KG 9 8 8.3 Tám Phẩy Ba 0

24 2031210337 Dương Duy Hưng 04/10/1980 K11MBA.KG 8 7 7.3 Bảy Phẩy Ba 0

25 2031210338 Nguyễn Kim Khôi 13/08/1991 K11MBA.KG 9 8 8.3 Tám Phẩy Ba 0

26 2031210339 Ngô Văn Kiết 13/02/1981 K11MBA.KG 8 7 7.3 Bảy Phẩy Ba 0

27 2030210340 Phạm Thị Kim Lang 17/11/1986 K11MBA.KG 5 V 0 Không 0

28 2031210341 Chương Văn Tín Nghĩa 04/11/1982 K11MBA.KG 9 8 8.3 Tám Phẩy Ba 0

29 2031210342 Trần Hoài Nhân 16/08/1979 K11MBA.KG 9 8 8.3 Tám Phẩy Ba 0

30 2030210343 Phạm Hồng Nhanh 12/07/1982 K11MBA.KG 8 7 7.3 Bảy Phẩy Ba 0

31 2031210344 Nguyễn Minh Nhật 18/07/1980 K11MBA.KG 9 8 8.3 Tám Phẩy Ba 0

32 2031210345 Phạm Thanh Phú 15/05/1976 K11MBA.KG 9 8 8.3 Tám Phẩy Ba 0

33 2031210346 Sơn Hoàng Phước 15/03/1983 K11MBA.KG 9 8 8.3 Tám Phẩy Ba 0

34 2030210347 Trần Như Quỳnh 27/10/1981 K11MBA.KG 8 8 8 Tám 0
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36 2031210349 Trần Thái Sơn 12/12/1979 K11MBA.KG 9 8 8.3 Tám Phẩy Ba 0

37 2031210351 Nguyễn Trí Thậm 1985 K11MBA.KG 8 7 7.3 Bảy Phẩy Ba 0

38 2030210352 Lý Mỹ Thanh 05/02/1983 K11MBA.KG 8 7 7.3 Bảy Phẩy Ba 0

39 2030210353 Tăng Như Trân 23/03/1986 K11MBA.KG 8 7 7.3 Bảy Phẩy Ba 0

40 2031210355 Nguyễn Văn Tuấn 03/01/1973 K11MBA.KG 9 8 8.3 Tám Phẩy Ba 0

41 2030210356 Phan Xuân Vũ 26/10/1976 K11MBA.KG 5 7 6.4 Sáu Phẩy Bốn 0
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